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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học 

Điểm 

thi năm 

2021 

TBC học 

tập   

2020-2021 

KQRL 

2020-2021 

Hoàn cảnh 

(nếu có) 
Thành tích (nếu có) 

Sinh viên nhận học bổng lần đầu tiên 

1 Nguyễn Hữu Việt Cương  17.3.2003 QH.2021 CNTT 27.7    Tốt    

2 Nguyễn Nam Khánh 24.8.2003 QH.2021 CNTT-CLC 
Tuyển 

thẳng 
  Tốt  

Giải Ba thi HSG cấp 

ĐHQGHN môn Tin học 

3 Bùi Nhật Minh 26.11.2003 QH.2021 CNKT CĐT 25.97   Tốt   

Sinh viên đã từng được nhận học bổng 

1 Bùi Duy Nam 13/12/2000 QH.2018 KTRB   3.72 Xuất sắc   
01 công bố khoa học 

TOEIC 530 

2 Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 QH.2018 CNTT   3.53 Xuất sắc Khó khăn   

3 Vương Văn Chính 14/02/2001 QH.2019 CNTT   3.51 Xuất sắc   

4 Nguyễn Văn Ngọc 11/02/2002 QH.2020 CKT   2.85 Tốt Hộ nghèo   

5 Trương Văn Phú 13/01/1995 QH.2019 KTRB   2.83 Tốt Hộ cận nghèo   

Sinh viên mới được bổ sung 

1 Trần Văn Huynh 19/08/2000 QH.2018 CNXD   3.79 Xuất sắc Hộ Cận nghèo 
Tích cực tham gia hoạt 

động Đoàn-Hội 

2 Trần Th  Hi n 01/05/2001 QH.2019 CNTT   3.78 Xuất sắc Hộ nghèo   

Danh sách trên có 10  sinh viên, trong đó có 03 sinh viên được nhận học bổng lần đầu tiên, 05 sinh viên đã từng được nhận học bổng, 02sinh viên mới được bổ 

sung/thay thế./. 

 


